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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      

                                                             Bắc Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

	
	


BẢN THUYẾT MINH 

Nội dung Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật 

vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


	STT
	Quy định pháp luật hiện hành
	Dự thảo Quyết định
	Thuyết minh

	I
	Cơ sở pháp lý xây dựng Dự thảo

	
	(1) Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ: 
 - Tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 3 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP) và khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐCP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 25 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: “Căn cứ định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) của các lĩnh vực đã được các bộ, cơ quan trung ương ban hành để áp dụng làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp đối với những danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các bộ, cơ quan trung ương không ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý để thực hiện tại địa phương”
- Stt 5/II Biểu 02 Phụ lục I quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đấu thầu hoặc đặt hàng: “5. Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh công cộng”
- Tại khoản 1 Điều 3 Giải thích từ ngữ: “1. Sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: ….; tài nguyên và môi trường; … và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm dịch vụ sự nghiệp công và sản phẩm, dịch vụ công ích”
(2) Điểm c khoản 1 Điều 152 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, về trách nhiệm của địa phương "c) Xây dựng, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh công cộng, phương tiện, thiết bị thu gom, quản lý, xử lý chất thải khu vực công cộng; công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ, chất thải".
(3) Điểm e khoản 1 Điều 63 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Điều 21 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm “Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật về vệ sinh công cộng và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 59 và khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tương ứng tại khoản 19 và khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường).”.
(4) Công văn số 6531/UBND-KTN ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo Quyết định quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
	Tên dự thảo: Quyết định ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Về hình thức ban hành: Văn bản quy phạm pháp luật


	Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã căn cứ các quy định nêu trên, việc xây dựng dự thảo đã đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Bên cạnh đó, qua khảo sát thực tế, công tác vệ sinh công cộng chưa quy định riêng, có địa phương, đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công vẫn phải thực hiện nhiệm vụ về vệ sinh công cộng nhưng việc xây dựng dự toán để được duyệt còn khó khăn do thiếu cơ sở pháp lý.
Định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành là cơ sở để xây dựng đơn giá, để các tổ chức, cá nhân xác định, xây dựng phương án giá và quản lý giá dịch vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Như vậy, định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng nhiều lần đối với nhiều đối tượng, là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong phạm vi cả nước hoặc trong đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”


	II
	Về bố cục văn bản
	
	

	1
	- Căn cứ quy định tại Điều 71 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ - Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
- Căn cứ quy định tại Mẫu số 02 Bố cục Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
	
	

	II.
	Về nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật
	
	

	1
	Căn cứ quy định tại Mẫu số 02 Bố cục Định mức kinh tế - kỹ thuật kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


	Phần I. Quy định chung
	

	
	
	1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy định này quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao gồm. Vệ sinh công cộng thuộc Danh mục dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Stt 5/II Biểu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ. 

	
	
	2. Đối tượng áp dụng
	Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

	
	
	3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
	Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

	
	
	4. Quy định viết tắt
	Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

	
	
	5. Quy định về sử dụng định mức
	Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

	
	
	6. Hướng dẫn áp dụng định mức
	Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

	
	
	7. Công thức xác định định mức kinh tế - kỹ thuật
	Các hoạt động vệ sinh công cộng và hoạt động thu gom, xử lý rác thải có nhiều điểm tương đồng về định mức lao động, sử dụng máy móc, thiết bị; định mức tiêu hao năng lượng, nhiên liệu, vật liệu; định mức dụng cụ lao động, Dự thảo đã sử dụng công thức tỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật theo Thông tư số 36/2024/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	2
	Định mức kinh tế -kỹ thuật 
	Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật
	

	
	- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị (Chương I, Chương V).
- Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bắc Giang.

- Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (XXIX.3. Phụ lục I - Vệ sinh môi trường đô thị - Lao động)
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện (mục 2.3 Phụ lục kèm theo)

- Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ (trong đó tỉnh Bắc Ninh được chia thành 03 cùng: Vùng II, vùng III, vùng IV)
	I. Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công


	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ)); Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
	

	
	
	II. Quét, gom chất thải rắn đường phố bằng thủ công
	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ));; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức Quét, gom chất thải rắn đường phố bằng thủ công (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
	

	
	
	III. Duy trì vệ sinh phạm vi dải phân cách bằng thủ công
	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ)); Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức Duy trì vệ sinh phạm vi dải phân cách bằng thủ công (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
	

	
	
	IV. Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch
	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ)); Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, chân cột điện, miệng cống hàm ếch (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
	

	
	
	V. Quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới 
	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ)); Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 01 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức Quét đường phố, dải phân cách bằng cơ giới (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
	

	
	
	VI Tưới nước, rửa đường bằng xe chuyên dùng
	- Dự thảo áp dụng định mức về nhân công, máy móc, vật tư, vật liệu căn cứ theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (áp dụng hệ số 0,95 cho các đô thị loại II hiện nay (tương ứng với đô thị loại I, II theo quy định cũ)); Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bắc Giang; tham khảo định mức của 03 địa phương đã xây dựng: Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình và khảo sát thực tế tại một số đơn vị thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn tỉnh để xây dựng cho phù hợp.

- Một số vật tư, dụng cụ trang bị cho người lao động được áp dụng theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Về hệ số K = 0,9 áp dụng đối với địa bàn các xã: căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2025

	
	
	1. Quy trình kỹ thuật
	

	
	
	2. Định mức lao động
	

	
	
	- Định mức lao động áp dụng cho 02 loại công việc
	

	
	
	- Định biên, định mức Tưới nước, rửa đường bằng xe chuyên dùng (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	3. Định mức dụng cụ lao động (áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh)
	

	
	
	4. Điều kiện áp dụng (áp dụng cho địa bàn các phường. Định mức áp dụng cho địa bàn các phường trên địa bàn tỉnh. Đối với địa bàn xã thì định mức được điều chỉnh với hệ số K=0,9.
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